
 

Bài 1 (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

1) Hỗn số 7 
7

1000
  viết dưới dạng số thập phân là: 

    A. 7,7 B. 7,0007 C. 7,7000 D. 7,007 

2) Giá trị của chữ số 4 trong số 13,042 là: 

    A. 4 B.
4

10
 C.

4

100
 D.

4

1000
 

3) Dãy số thập phân nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? 

A. 8,697;  8,769;  8,976;  8,967 B. 9,697;  9,769;  9,796;  9,976 

C. 13,097;  13,079;  13,907;  13,709 D. 45,326;  45,336; 43,999;  46,73 

4) Trong phép tính 121,23 : 14 có thương là 8,65 và số dư là:  

A. 13       B. 1,3          C. 0,13              D. 0,013 

5) Tỉ số phần trăm của hai số 75 và 100 là: 

    A. 0,075% B. 0,75% C. 7,5% D. 75% 

6) 12,5% số học sinh của lớp 5A là 5 bạn. Để tìm số học sinh của lớp 5A, ta cần tính: 

A. 5 x 12,5 B. 5 : 12,5 

C. 5 x 12,5 : 100 D. 5 : 12,5 x 100 

 Bài 2 (1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 

    a) 42,5 : 10  = 42,5 x 0,1   b) 934,8 : 100 = 934,8 x 0,001 

    c) 5,84 x 10 = 5,84 x 0,1             d) 142,6 : 1000 = 142,6 x 0,001 

Bài 3 (0,5 điểm). Viết đáp số của bài toán vào chỗ chấm: 

    Cho hình vuông ABCD được chia thành 9 hình 

vuông nhỏ hơn bằng nhau như hình vẽ bên. Chu vi 

của hình vuông ABCD là 240cm. Hãy tính chu vi 

của mỗi hình vuông nhỏ.  

           Đáp số:………………. 

 

 

   

   

   

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A 

Họ và tên: ……………….......………… 

Lớp: 5… 

  Thứ………. ngày…… tháng ….. năm 2018 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2018 - 2019 

Môn: Toán – Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………................... 

…………………………………………………...................… 

…………………………………………...................………… 

GV chấm  

A B 

D C 



 

Bài 4 (1 điểm). Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

    a) 8m 7dm  …..  8,07m     b) 5km 35m  …..  5,4km 

    c) 12m2 8dm2 ……  12,08m2             d) 3tấn 9kg  …..  3
4

10
tấn 

Bài 5 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 

a) 49,78 + 23,44 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

b) 308,3 – 276,58 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

c) 40,25 x 3,7 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

     d) 42,5 : 3,4 

…………….……... 

…………………… 

…………….……... 

…………………… 

…………………… 

Bài 6 (1,5 điểm): Hai tổ công nhân làm được 1200 sản phẩm. Tổ I làm được 40% số 

sản phẩm đó. Hỏi: 

       a) Tổ I làm được bao nhiêu sản phẩm? 

        b) Số sản phẩm của tổ II làm được bằng bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ I? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

Bài 7 (1 điểm).   

a) Tính nhanh: 

7,89 x 54 – 7,89 x 52 - 7,89 = …………………………………………. 

    = ...……………………………………….. 

        = …………………………………………. 

b) Tìm số thập phân có phần thập phân gồm hai chữ số khác 0, biết khi lấy số thập 

phân đó nhân với 2 rồi nhân tiếp với 3, một bạn đã quên đánh dấu phẩy ở tích nên 

được tích là 19 584.  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................       


